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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Về mặt lý luận, mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và tinh 

thần luôn là nội dung trung tâm của triết học mácxít. C.Mác từng định 

luận: “lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất; 

nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm 

nhập vào quần chúng”. Kế thừa thế giới quan đó trong cách mạng Việt 

Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Vật chất cố nhiên là trọng, 

tinh thần cũng là trọng”, chính sức mạnh tinh thần tư tưởng là nhân tố 

quyết định thắng lợi. Trong thời kỳ mới, Đảng ta tiếp tục phát triển hệ 

thống tư duy này tại Văn kiện Đại hội XIII, xác định: “Động lực và 

nguồn lực phát triển quan trọng nhất của đất nước là khơi dậy mạnh 

mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Sự nhất quán mang tính kế thừa từ lý luận kinh điển đến đường lối của 

Đảng khẳng định sức mạnh văn hóa tinh thần vừa là động lực lịch sử, 

vừa là nhân tố nội sinh then chốt để bảo vệ Tổ quốc. Do đó, việc nghiên 

cứu làm sâu sắc vấn đề này trên lập trường duy vật mácxít là một tất 

yếu lý luận. 

Về mặt thực tiễn, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc 

minh chứng chân lý: sức mạnh cốt lõi làm nên phẩm chất kiên cường 

Việt Nam bắt nguồn từ văn hóa tinh thần. Đó là chỉnh thể tổng hợp của 

chủ nghĩa yêu nước, ý chí tự cường, đồng thuận xã hội và nghệ thuật 

quân sự độc đáo, tạo nên xung lực để “Văn hóa còn, dân tộc còn”. Sự 

nghiệp đổi mới hiện nay cũng chứng kiến sự tiến triển trong nhận thức 

của Đảng về việc phát huy nguồn lực này, coi đây là bệ đỡ cho nền 

quốc phòng, an ninh và là động lực bảo đảm cho những thành tựu 

mang tính lịch sử. 

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đang đặt ra những thách thức 

phức hợp và đa diện. Sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, 

các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, cùng mặt trái của toàn cầu 
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hóa và không gian mạng đang làm gia tăng nguy cơ can thiệp, xâm 

lăng văn hóa, đe dọa trực tiếp đến bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, 

chiến lược chống phá tinh vi nhằm chuyển hóa thể chế của các thế lực 

thù địch đòi hỏi tư duy bảo vệ Tổ quốc phải chuyển dịch sang phương 

thức toàn diện. Đối phó với các nguy cơ này không chỉ dựa vào tiềm 

lực kinh tế, quân sự mà bắt buộc phải huy động sức mạnh tổng hợp, 

trong đó sức mạnh văn hóa tinh thần giữ vai trò nền tảng. Do đó, việc 

tìm kiếm hệ giải pháp phát huy tối đa nguồn lực này là một đòi hỏi 

khách quan, cấp bách. 

Xuất phát từ những căn cứ trên, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn 

đề “Phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ, chuyên ngành Chủ nghĩa 

duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, luận án 

đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả sức mạnh 

văn hóa tinh thần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Một là, tổng quan các công trình nghiên cứu tiêu biểu có liên 

quan đến đề tài luận án, từ đó xác định hướng tiếp cận và những vấn 

đề luận án tiếp tục nghiên cứu. 

Hai là, góp phần hệ thống hóa và làm phong phú thêm lý luận 

về vai trò của sức mạnh văn hóa tinh thần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Ba là, phân tích, đánh giá thực trạng phát huy sức mạnh văn 

hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời kỳ đổi mới từ năm 

1986 đến nay với những thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra từ 

thực trạng đó. 

Bốn là, đề xuất một số giải pháp cơ bản tiếp tục phát huy hiệu 

quả sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là vấn đề phát huy sức mạnh 

văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Luận án tiếp cận đối tượng qua cấu trúc động ba chiều: 04 Chủ 

thể (Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc tập hợp, 

Nhân dân thực thi) vận hành 03 Phương thức (Thể chế chính sách; 

Giáo dục đào tạo; Tuyên truyền, đấu tranh tư tưởng) nhằm bồi đắp 04 

Nội dung giá trị cốt lõi (Chủ nghĩa yêu nước; Tinh thần đoàn kết; Ý 

chí tự lực, tự cường; Nghệ thuật quân sự Việt Nam). Logic xuyên suốt 

khẳng định: Sự vận hành đồng bộ này giúp khơi dậy, chuyển hóa 

nguồn lực văn hóa tinh thần thành sức mạnh thực tiễn bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung, luận án giới hạn trong việc nghiên cứu cấu trúc 

vận động giữa 04 chủ thể, 03 phương thức và 04 nội dung giá trị cốt lõi 

đã được xác định ở hướng tiếp cận đối tượng. Về không gian, luận án 

thực hiện nghiên cứu trong phạm vi lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam. Về thời 

gian, luận án tập trung khảo sát thực trạng từ năm 1986 (khởi đầu công 

cuộc Đổi mới) đến nay. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được thực hiện dựa trên nền tảng lý luận và phương 

pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng hệ 

thống các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, bảo vệ 

Tổ quốc và phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Bên cạnh các 

phương pháp chung như thống nhất lịch sử và logic, phân tích và tổng 

hợp, hệ thống - cấu trúc, trừu tượng hóa, khái quát hóa, so sánh; luận án 
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đặc biệt chú trọng sử dụng phương pháp nghiên cứu, phân tích văn kiện 

và tổng kết thực tiễn để làm rõ những thành tựu, hạn chế và những vấn 

đề đặt ra trong thực tiễn phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần. 

5. Những đóng góp mới của luận án 

Thứ nhất, hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận về văn 

hóa tinh thần, về bảo vệ Tổ quốc và việc phát huy sức mạnh văn hóa 

tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Thứ hai, phân tích thực tiễn và đánh giá quá trình phát huy sức 

mạnh văn hóa tinh thần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ năm 1986 

đến nay, qua đó chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra. 

Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả sức 

mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

Góp phần làm rõ và hệ thống hóa một số khía cạnh lý luận về 

sức mạnh văn hóa tinh thần, đồng thời cụ thể hóa những giá trị cốt lõi 

của sức mạnh này. Từ đó, luận giải sâu hơn về vị trí, vai trò của sức 

mạnh văn hóa tinh thần trong bối cảnh và yêu cầu của sự nghiệp bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xây 

dựng và hoàn thiện chủ trương, chính sách nhằm phát huy hiệu quả 

sức mạnh văn hóa tinh thần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong bối 

cảnh mới. 

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, 

giảng dạy các chuyên ngành triết học, văn hóa, quân sự… 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, 

luận án gồm 04 chương, 13 tiết. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến những vấn 

đề lý luận phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam 

Một là, một số nghiên cứu liên quan đến văn hóa tinh thần, 

sức mạnh văn hóa tinh thần và phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần. 

Hai là, một số công trình nghiên cứu liên quan đến Tổ quốc 

và bảo vệ Tổ quốc. 

Ba là, một số nghiên cứu liên quan đến phát huy sức mạnh 

văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc. 

Các công trình nghiên cứu đã đi từ việc định nghĩa các khái 

niệm văn hóa cơ bản, đến khẳng định vai trò của yếu tố tinh thần trong 

sức mạnh tổng hợp quốc gia, và nhận diện các giá trị tinh thần cốt lõi 

của Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây là những tài liệu 

tham khảo bổ ích, cung cấp những tri thức cần thiết cho việc thực hiện 

đề tài luận án. 

1.2. Những công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng 

phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

Các công trình nghiên cứu đều đánh giá cao kết quả phát huy 

tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng độc lập dân 

tộc, coi đó là tiền đề quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ 

Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những thành quả này có 

được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực 

của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế trong việc 

phát huy các giá trị này, có thể dẫn đến những nguy cơ về kinh tế, xã 

hội và văn hóa. Nguyên nhân chủ yếu là do phương thức phát huy còn 

bất cập, sự chủ động, sáng tạo còn hạn chế và tác động tiêu cực của 

các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội. 
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1.3. Những công trình nghiên cứu liên quan đến giải pháp 

phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam hiện nay 

Các công trình nghiên cứu liên quan đã định hình hệ thống 

giải pháp chiến lược nhằm phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong 

bảo vệ Tổ quốc thông qua bốn trụ cột chính: (1) Tăng cường giáo dục 

lòng yêu nước và đấu tranh tư tưởng để củng cố nền tảng tinh thần; (2) 

Hoàn thiện thể chế kinh tế - văn hóa nhằm bảo tồn bản sắc và xây dựng 

"thế trận lòng dân"; (3) Tập trung phát triển con người toàn diện trong 

môi trường văn hóa lành mạnh; và (4) Khơi dậy sức mạnh đại đoàn 

kết, kết hợp sức mạnh nội sinh với hợp tác quốc tế. Sự thống nhất giữa 

các nhóm giải pháp này tạo nên sức mạnh tổng hợp, đảm bảo tính chủ 

động và bền vững cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền quốc gia trong bối 

cảnh mới. 

1.4. Khái quát giá trị của các công trình khoa học liên quan 

đến luận án đã tổng quan và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục 

nghiên cứu  

1.4.1. Khái quát giá trị của các công trình khoa học đã được 

tổng quan 

Về những vấn đề lý luận, các nghiên cứu đi trước đã trình bày 

hệ thống khái niệm và phân tích, khẳng định vai trò của sức mạnh văn 

hóa tinh thần trên một số phương diện nhất định. 

Về phương diện đánh giá thực trạng, các công trình đã cung 

cấp một bức tranh đa chiều và có căn cứ, ghi nhận những thành tựu to 

lớn của việc phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam trên các phương diện khác nhau; đồng thời chỉ ra 

những hạn chế, thách thức của việc phát huy sức mạnh tinh thần trong 

bảo vệ Tổ quốc trước những yêu cầu mới của thời đại… 

Về phương diện giải pháp, trên các cách tiếp cận khác nhau, 

các công trình cũng đã đề cập đến khá nhiều các phương thức phát huy 

giá trị văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc. 
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1.4.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong 

luận án 

Thứ nhất, hệ thống hóa và phân tích làm rõ những vấn đề lý 

luận về phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam. 

Thứ hai, luận án sẽ phân tích những thành tựu, tồn tại, hạn chế 

của việc phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam thời kỳ đổi mới và những vấn đề đặt ra. 

Thứ ba, luận án đề xuất các giải pháp cơ bản phát huy sức 

mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. 

Chương 2 

PHÁT HUY SỨC MẠNH VĂN HÓA TINH THẦN TRONG 

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY –  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

2.1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và sức mạnh văn hóa tinh 

thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

2.1.1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam  

2.1.1.1. Khái niệm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là quá trình thực tiễn tự 

giác, tổng hợp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; trọng tâm là phát huy tối đa sức mạnh nội sinh của dân tộc - mà 

cốt lõi là sức mạnh văn hóa tinh thần - kết hợp với sức mạnh thời đại 

nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh 

thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; 

chủ động phòng ngừa, hóa giải các nguy cơ xâm hại lợi ích quốc gia 

- dân tộc từ sớm, từ xa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để kiến 

tạo và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

2.1.1.2. Nội dung bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay 

Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 

thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

 Hai là, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc. 

Ba là, bảo vệ nền văn hóa dân tộc và giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định. 

Bốn là, bảo vệ và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của đất nước; 

đảm bảo an ninh quốc gia trong các lĩnh vực phi truyền thống và hiện đại. 

Năm là, chủ động triệt tiêu các nguy cơ gây mất ổn định từ 

bên trong và ngăn ngừa nguy cơ xung đột từ bên ngoài. 

2.1.2. Sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

2.1.2.1. Khái niệm sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam 

Sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

hiện nay là khả năng tác động thực tiễn của ý thức xã hội tiến bộ dưới 

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; được hình thành trên cơ sở 

bảo tồn, phát huy các hằng số văn hóa dân tộc kết hợp với sự sáng tạo, 

tiếp biến các giá trị tiên tiến của thời đại, biểu hiện tập trung ở sự thống 

nhất giữa hệ tư tưởng chính trị, đạo đức, niềm tin với ý chí tự lực, tự 

cường và tư duy tự chủ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; 

đóng vai trò là động lực chủ đạo và hệ điều tiết chiến lược nhằm chuyển 

hóa mọi nguồn lực nội sinh thành sức mạnh hiện thực để chủ động ngăn 

ngừa, hóa giải nguy cơ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

2.1.2.2. Những yếu tố cấu thành sức mạnh văn hóa tinh thần 

trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

Một là, chủ nghĩa yêu nước – hạt nhân cốt lõi nhất. 

Hai là, tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đồng thuận xã hội. 

Ba là, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình, độc lập, 

tự do. 

Bốn là, nghệ thuật quân sự độc đáo. 

2.2. Phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam hiện nay: Quan niệm, chủ thể, nội dung và phương thức 

2.2.1. Quan niệm về phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần 

trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay 
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Phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam hiện nay là tổng thể các phương thức tác động tự giác, có 

định hướng chiến lược của hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhằm khơi dậy, nội hóa và 

nhân bội năng lực nội sinh từ các giá trị văn hóa tinh thần cốt lõi của 

dân tộc kết hợp với tiếp biến tinh hoa thời đại; chuyển hóa nguồn lực 

văn hóa tinh thần từ trạng thái tiềm năng thành thực lực quốc phòng, 

an ninh hiện thực; tạo động lực nội sinh tổng hợp và cơ chế điều tiết 

vĩ mô để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường 

hòa bình, ổn định cho sự phát triển bền vững của đất nước. 

2.2.2. Chủ thể phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay 

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể giữ vai trò lãnh 

đạo phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam hiện nay. 

Hai là, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - chủ 

thể quản lý tập trung, thống nhất, có trách nhiệm thể chế hóa và vận 

hành bộ máy hiện thực hóa hệ thống quan điểm của Đảng. 

Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên - 

nhóm chủ thể quy tụ sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện chức năng cầu 

nối giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp Nhân dân nhằm hiện thực 

hóa các mục tiêu phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ 

Tổ quốc. 

Bốn là, Nhân dân vừa là chủ thể khởi tạo, bồi đắp các giá trị 

tinh thần, đồng thời cũng chính là đối tượng trọng tâm để các phương 

thức phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần hướng tới nhằm kiến tạo 

sức mạnh nội sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

2.2.3. Nội dung phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay 

Một là, phát huy chủ nghĩa yêu nước. 

Hai là, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng. 
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Ba là, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình, 

độc lập, tự do của dân tộc. 

Bốn là, phát huy nghệ thuật quân sự Việt Nam độc đáo. 

2.2.4. Phương thức phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần 

trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay 

Một là, thông qua các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

Hai là, thông qua quá trình giáo dục trong gia đình, nhà trường 

và xã hội. 

Ba là, thông qua hoạt động thông tin, tuyên truyền, đấu tranh 

trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, đặc biệt trên không gian mạng. 

2.3. Những yếu tố tác động đến phát huy sức mạnh văn 

hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay 

2.3.1. Tác động của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước  

2.3.1.1. Tác động của tình hình quốc tế, khu vực 

Một là, tác động mang tính hai mặt của cách mạng khoa học 

công nghệ. 

Hai là, sự gia tăng quyết liệt của cuộc cạnh tranh chiến lược 

giữa các cường quốc trên phạm vi toàn cầu đã và đang đẩy nhanh quá 

trình xác lập cục diện thế giới theo mô hình “VUCA”. 

Ba là, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, đặc biệt 

trên lĩnh vực văn hóa. 

2.3.1.2. Tình hình trong nước 

Một là, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công 

cuộc Đổi mới đã tạo ra thế và lực mới cho đất nước, củng cố vững 

chắc niềm tin của Nhân dân.  

Hai là, những mặt trái của kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu 

nghèo và các tiêu cực xã hội lại đặt ra những thách thức trực tiếp đối 

với việc duy trì sự đồng thuận xã hội, có nguy cơ làm xói mòn các giá 

trị văn hóa truyền thống và nền tảng tinh thần của dân tộc. 
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2.3.2. Sự chủ động, tích cực, sáng tạo của các chủ thể phát 

huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc 

Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò lãnh đạo, vạch 

ra đường lối chiến lược. 

Hai là, Nhà nước thực hiện vai trò quản lý, thể chế hóa chủ 

trương thành chính sách, pháp luật.  

Ba là, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có vai trò 

tập hợp, vận động, phát huy dân chủ và củng cố khối đại đoàn kết. 

Bốn là, Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng tác động, 

mục tiêu hướng đến của các phương thức phát huy sức mạnh văn hóa 

tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc. 

2.3.3. Tính hiệu quả của các phương thức phát huy sức 

mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc 

Một là, tính hiệu quả của thể chế hóa việc phát huy sức mạnh 

văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc thông qua cơ chế, chính sách. 

Hai là, tính hiệu quả của công tác giáo dục, đào tạo để phát 

huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc. 

Ba là, tính hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền và 

đấu tranh trên mặt trận tư tưởng để phát huy sức mạnh văn hóa tinh 

thần trong bảo vệ Tổ quốc. 

Chương 3 

PHÁT HUY SỨC MẠNH VĂN HÓA TINH THẦN 

TRONG BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM 

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

3.1. Thực trạng phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần 

trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam những năm qua 

3.1.1. Những thành tựu phát huy sức mạnh văn hóa tinh 

thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam những năm qua 

3.1.1.1. Thành tựu phát huy chủ nghĩa yêu nước 

Trong công cuộc Đổi mới, phát huy chủ nghĩa yêu nước đạt 

thành tựu toàn diện nhờ hệ thống chính trị vận hành đồng bộ và Nhân 
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dân làm chủ. Đảng lãnh đạo chuyển hóa lòng yêu nước thành động lực 

thực tiễn, giữ vững ổn định chính trị; Nhà nước tối ưu hóa quản lý vĩ 

mô, hoàn thiện thể chế pháp quyền, bảo vệ an ninh mạng và tư tưởng 

từ sớm, từ xa; Mặt trận Tổ quốc củng cố niềm tin xã hội từ cơ sở; Nhân 

dân giữ vai trò trung tâm giải phóng nguồn lực nội sinh, kiến tạo đạo 

đức xã hội từ gốc.  

Kết quả này bắt nguồn từ việc vận dụng sáng tạo lý luận 

mácxít, tư tưởng Hồ Chí Minh để định vị văn hóa là nền tảng tinh thần, 

thể chế hóa đường lối thành hành lang pháp lý minh bạch và nghĩa vụ 

công dân tự giác. Đồng thời, sự đổi mới giáo dục chính trị, tích hợp 

quốc phòng toàn dân kết hợp xây dựng Đảng nghiêm minh và năng 

lực tự quản cộng đồng của Nhân dân đã khơi dậy tinh thần tương thân 

tương ái, đập tan âm mưu chia rẽ, gia cố vững chắc thế trận lòng dân 

trước các thách thức phi truyền thống. 

3.1.1.2. Thành tựu phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng 

Trong công cuộc Đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết đạt kết 

quả cốt lõi là xác lập sự đồng thuận xã hội cao, gắn kết hữu cơ giữa 

Đảng, Nhà nước và Nhân dân thành nền tảng chính trị - tinh thần vững 

chắc của chế độ.  

Thành tựu trên bắt nguồn từ việc vận dụng sáng tạo lý luận 

chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạch định đường 

lối; sự nghiêm minh trong chỉnh đốn Đảng gắn liền với thượng tôn 

pháp luật, cải cách hành chính công vụ phục vụ; việc đa dạng hóa 

truyền thông số, tiếp cận linh hoạt sát dân của Mặt trận và sự trưởng 

thành nhận thức của quần chúng khi tự giác đặt lợi ích tối cao của dân 

tộc lên trên hết, chuyển hóa ý thức thành chuẩn mực ứng xử thường 

nhật để vô hiệu hóa mọi âm mưu chia rẽ. 

3.1.1.3. Thành tựu phát huy ý chí tự lực, tự cường; khát vọng 

hòa bình, độc lập, tự do 

Thời kỳ Đổi mới, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 

hòa bình đạt thành tựu chiến lược khi chuyển hóa nguồn lực tinh thần 
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thành thực lực tổng hợp quốc gia. Hệ trục bốn chủ thể vận hành đồng 

bộ: Đảng giữ vững độc lập lý luận và định hướng chiến lược trước 

toàn cầu hóa; Nhà nước kiến tạo mô hình tự chủ, đột phá quy mô kinh 

tế (GDP 430 tỷ USD), mở rộng đối ngoại đa phương và hiện đại hóa 

lực lượng vũ trang; Mặt trận Tổ quốc khơi dậy tinh thần đổi mới sáng 

tạo, khởi nghiệp trong thế hệ trẻ; Nhân dân chủ động làm chủ tri thức 

số, phát huy năng lực thực tiễn và gia tăng sức đề kháng vĩ mô. 

Thành tựu này bắt nguồn từ việc kiên định chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạch định đường lối, kết hợp chặt chẽ 

nội lực với hội nhập quốc tế. Đồng thời, công tác chỉnh đốn Đảng nghiêm 

minh; chính sách an sinh bao trùm của Nhà nước tạo bệ đỡ vật chất; 

phương thức tập hợp số hóa của Mặt trận cùng sự giác ngộ của quần 

chúng trong việc hài hòa lợi ích cá nhân với nghĩa vụ chủ quyền đã tạo 

lập thế trận lòng dân kiên cố, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

3.1.1.4. Thành tựu phát huy nghệ thuật quân sự 

Thời kỳ Đổi mới, phát huy nghệ thuật quân sự dân tộc đạt 

thành tựu đột phá khi chuyển đổi từ tư duy phòng thủ truyền thống 

sang chiến lược phòng thủ chủ động gắn với công nghệ cao (EW, 

Cyber Space, C4ISR), hiện đại hóa lực lượng vũ trang và kiên cố hóa 

thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Đảng giữ vững 

vai trò lãnh đạo tuyệt đối, hoàn thiện đường lối quân sự khoa học và 

nâng cao năng lực dự báo chiến lược; Nhà nước thể chế hóa luật pháp 

quốc phòng, tích hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng tại các địa bàn 

trọng điểm và mở rộng đối ngoại quân sự quốc tế; Mặt trận Tổ quốc 

củng cố bệ đỡ chính trị - tinh thần, giám sát thực thi pháp luật và nâng 

cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ; Nhân dân làm trung tâm, kết 

hợp sản xuất với quốc phòng, duy trì hiện diện dân sự khẳng định chủ 

quyền biên giới, hải đảo bằng phương thức hòa bình.  

Thành tựu này bắt nguồn từ việc kiên định nguyên tắc lý luận 
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mácxít, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực, giải quyết hài hòa lợi 

ích dân sinh với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo lập thế trận lòng dân 

liên hoàn nhằm giữ vững thế chủ động chiến lược từ sớm, từ xa. 

3.1.2. Những hạn chế phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần 

trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

3.1.2.1. Những hạn chế trong phát huy chủ nghĩa yêu nước  

Thời kỳ Đổi mới, phát huy chủ nghĩa yêu nước còn hạn chế 

do hệ thống chính trị thiếu đồng bộ trước thách thức mới. Đảng chậm 

hiện đại hóa tuyên giáo, để một bộ phận cán bộ suy thoái; Nhà nước 

thể chế hóa thiếu nhất quán, bộ máy đùn đẩy trách nhiệm và xem nhẹ 

giáo dục quốc phòng; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc mang tính hành 

chính hóa, phong trào mang tính hình thức; một bộ phận Nhân dân 

thực dụng, giảm sức đề kháng văn hóa, ỷ lại việc quốc phòng cho lực 

lượng vũ trang.  

Bất cập này bắt nguồn từ kẽ hở kiểm soát quyền lực, đứt gãy 

thông tin hai chiều và pháp lý thiếu minh bạch để chủ nghĩa vị lợi phát 

sinh. Đồng thời, phương thức vận động quần chúng chậm chuyển sang 

chiều sâu, kết hợp lỗ hổng nhận thức trước chiến lược diễn biến hòa 

bình trên mạng đã làm phân tán nội lực và tổn hại thế trận lòng dân. 

3.1.2.2. Hạn chế trong phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận 

xã hội 

Thời kỳ Đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã 

hội còn bất cập do độ vênh giữa các xung lực thể chế và nhu cầu quần 

chúng trước áp lực phân hóa xã hội. Thực trạng phản ánh: Đảng bộc 

lộ hạn chế trong việc nắm bắt diễn biến tâm lý, điều hòa quan hệ lợi 

ích giữa các tầng lớp dân cư; Nhà nước chậm phản ứng chính sách 

trước các khiếu nại về tài nguyên, đất đai và đầu tư phân phối nguồn 

lực chưa cân đối giữa các vùng miền; Mặt trận Tổ quốc chưa phát huy 

hết chức năng đại diện quyền lợi chính đáng của hội viên, cơ chế bồi 

đắp truyền thống ở thiết chế gia đình bị buông lỏng; một bộ phận Nhân 
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dân sa vào tâm lý biệt lập, co cụm lợi ích nhóm và dễ bị thao túng tâm 

lý bởi các luận điệu kích động bất hòa.  

Hệ quả này bắt nguồn từ sự lỏng lẻo của các chế định giám sát 

công vụ, quy trình lập quy thiếu công cụ đánh giá tác động nhân sinh 

và xu hướng ưu tiên tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Bên cạnh đó, việc 

xơ cứng hóa công tác vận động đoàn thể, thiếu định chế liên thông 

phân định thẩm quyền xử lý các xung đột cục bộ cùng sự trỗi dậy của 

xu hướng vị kỷ đã làm trầm trọng thêm các mâu thuẫn dân sinh, trực 

tiếp làm rạn nứt cấu trúc đại đoàn kết và độ liên hoàn của thế trận lòng 

dân ngay từ cơ sở. 

3.1.2.3. Hạn chế trong phát huy ý chí tự lực, tự cường; khát 

vọng hòa bình, độc lập, tự do 

Thời kỳ Đổi mới, phát huy xung lực tự lực, tự cường và khát 

vọng bứt phá của quốc gia còn hạn chế do tâm lý an phận, thụ động 

trước sức ép cạnh tranh toàn cầu. Thực trạng thể hiện: Đảng có lúc 

chưa quyết liệt trong thúc đẩy tư duy đổi mới, để một bộ phận đội ngũ 

ngại va chạm, có tâm lý sùng ngoại và hoài nghi thực lực đất nước; 

Nhà nước chậm định hình hành lang pháp lý an toàn cho những thí 

điểm đột phá, quản trị khu vực công và doanh nghiệp nhà nước chậm 

chuyển đổi công nghệ; Mặt trận Tổ quốc thiếu phương thức truyền 

thông số hấp dẫn để định hướng lý tưởng lập thân cho thanh niên, hoạt 

động hỗ trợ sinh kế ở vùng khó khăn còn mang tính bề nổi; một bộ 

phận Nhân dân sa vào khuynh hướng hưởng thụ vật chất ngắn hạn, 

nảy sinh tư duy trông chờ vào bảo trợ công và xem nhẹ vai trò làm chủ 

công nghệ vĩ mô.  

Hệ quả trên bắt nguồn từ việc bồi dưỡng lý luận và tri thức 

lịch sử chưa tương thích với sự thay đổi cấu trúc tâm lý thế hệ trẻ trong 

kỷ nguyên số. Đồng thời, bộ máy quản lý thiếu các tiêu chí định lượng 

hiệu năng gắn với cơ chế bảo vệ nhân tố đổi mới; mối liên kết hữu cơ 
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giữa tổ chức đoàn thể với các cơ quan quản lý và viện nghiên cứu 

chuyên ngành bị phân mảnh, khiến tri thức khoa học chậm chuyển hóa 

thành năng lực sản xuất vật chất. Trọng tâm là sự nhìn nhận tách rời, 

thiếu biện chứng giữa năng lực tự chủ kinh tế của mỗi cá nhân với vị 

thế độc lập dân tộc, làm suy hao sức đề kháng văn hóa và suy giảm 

sức mạnh nội sinh của quốc gia trước các biến động toàn cầu từ sớm, 

từ xa. 

3.1.2.4. Hạn chế trong phát huy nghệ thuật quân sự 

Thời kỳ Đổi mới, phát huy nghệ thuật quân sự dân tộc còn hạn 

chế do sự phân mảnh trong phối hợp liên thiết chế và sự lơ là ý thức 

phòng thủ thời bình trước các hình thái tác chiến mới. Thực trạng phản 

ánh: Đảng có lúc cụ thể hóa phương châm chiến lược còn mang tính 

quy trình, dự báo, phân định đối tác - đối tượng chưa kịp thời và kiểm 

soát kỷ luật nội bộ lực lượng vũ trang còn kẽ hở; Nhà nước thể chế 

hóa luật pháp quốc phòng còn thiếu đồng bộ, để xảy ra tranh chấp đất 

quân sự và có biểu hiện đặt nặng lợi ích kinh tế ngắn hạn; Mặt trận Tổ 

quốc hành chính hóa công tác phổ biến lý luận quân sự, tổ chức phong 

trào vùng biên giới thiên về sự kiện ngắn hạn; trong khi một bộ phận 

Nhân dân sa vào tâm lý chủ quan, coi quốc phòng là nhiệm vụ chuyên 

trách của lực lượng vũ trang và giảm tính tự giác tham gia lực lượng 

dân sự tại chỗ.  

Bất cập này bắt nguồn từ việc chậm đúc kết các quy luật chiến 

tranh hiện đại công nghệ cao vào lý luận truyền thống và thiếu tiêu chí 

định lượng trong quản lý đội ngũ nòng cốt. Đồng thời, sự lỏng lẻo của 

cơ chế kiểm soát địa bàn, công tác giáo dục quốc phòng nặng về lý 

thuyết thuần túy cùng lỗ hổng phản biện thông tin trên môi trường số 

của một bộ phận thế hệ trẻ đã làm giảm tính hiệp đồng tác chiến, trực 

tiếp tổn hại đến độ liên hoàn của hệ thống phòng thủ dân sự và tính 

bền vững của thế trận lòng dân từ sớm, từ xa.  
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3.2. Một số vấn đề đặt ra đối với phát huy sức mạnh văn 

hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay 

3.2.1. Vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa phát huy sức 

mạnh vật chất với phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam 

Mâu thuẫn giữa yêu cầu tối ưu hóa tiềm lực kinh tế - vật chất với 

nguy cơ xói mòn và phai nhạt nền tảng văn hóa tinh thần trước tác động 

mặt trái của cơ chế thị trường. Trọng tâm cốt lõi nằm ở sự vận động lệch 

pha giữa hai nguồn lực này, trực tiếp làm phai nhạt ý thức trách nhiệm 

bảo vệ Tổ quốc và rạn nứt thế trận lòng dân. 

3.2.2. Vấn đề phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước 

trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

Mâu thuẫn giữa yêu cầu khơi dậy trách nhiệm chính trị, nghĩa 

vụ quốc phòng tự giác với thực trạng suy giảm lý tưởng, sa vào lối 

sống vị lợi ngắn hạn trước mặt trái thị trường. Trọng tâm là sự bất cập 

trong đổi mới quản trị tư tưởng và kiểm soát quyền lực nội bộ của hệ 

thống chính trị, tạo kẽ hở cho các chiến lược phá hoại nhận thức từ 

bên ngoài và trực tiếp làm tổn hại đến nguồn lực bên trong. 

3.2.3. Vấn đề phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã 

hội trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

Mâu thuẫn giữa yêu cầu quy tụ tối đa sức mạnh khối đại đoàn 

kết và đồng thuận xã hội với thực trạng bất cập trong cơ chế kiểm soát 

quyền lực, ràng buộc trách nhiệm công vụ ở cơ sở. Trọng tâm là sự 

chênh lệch giữa mục tiêu duy trì cố kết cộng đồng với áp lực phân hóa 

của kinh tế thị trường, tạo kẽ hở cho các chiến lược truyền thông kích 

động chia rẽ trên không gian mạng và làm suy yếu trực tiếp đến tính 

liên hoàn của thế trận lòng dân từ gốc rễ. 

3.2.4. Vấn đề phát huy ý chí tự lực, tự cường; khát vọng hòa 

bình, độc lập, tự do trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

Mâu thuẫn giữa đòi hỏi khách quan về nâng cao năng lực tự 

chủ chiến lược với tình trạng mơ hồ về nghĩa vụ và lối sống thực dụng 
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ở một bộ phận chủ thể. Trọng tâm là sự bất cập trong đổi mới công tác 

giáo dục chính trị trước làn sóng thông tin đa chiều, làm chậm tiến 

trình chuyển hóa ý chí tự lực thành động lực đột phá công nghệ và tạo 

lỗ hổng cho các phương thức chiến tranh tâm lý xâm nhập, làm suy 

giảm sức mạnh nội sinh của thế trận lòng dân. 

3.2.5. Vấn đề phát huy nghệ thuật quân sự trong bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam 

Mâu thuẫn giữa yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa lý luận quốc 

phòng trước sự phát triển của chiến tranh công nghệ cao với sự chậm 

trễ trong chuyển đổi tư duy và năng lực thực thi của một số tổ chức cơ 

sở. Trọng tâm là sự bất cập trong phối hợp liên ngành nhằm cân đối 

giữa tiềm lực kinh tế và quốc phòng, làm giảm khả năng hiệp đồng tác 

chiến trên các không gian mới và tạo kẽ hở cho các phương thức thao 

túng tâm lý xã hội xâm nhập, ảnh hưởng đến tính liên hoàn của thế 

trận phòng thủ từ sớm, từ xa. 

Chương 4 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TIẾP TỤC PHÁT HUY 

SỨC MẠNH VĂN HÓA TINH THẦN TRONG BẢO VỆ  

TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY 

4.1. Nâng cao nhận thức và tính chủ động, tích cực, sáng 

tạo của các chủ thể; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ban, 

bộ, ngành để phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam hiện nay 

Đây là giải pháp nền tảng, yêu cầu tiếp tục giữ vững vai trò 

lãnh đạo của Đảng, không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong 

sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, 

đặc biệt trong việc thể chế hóa đường lối và tạo môi trường pháp lý 

thuận lợi. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức thành viên trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động Nhân dân. 



19 
 

Phát huy vai trò trung tâm của Nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, 

tinh thần để củng cố “thế trận lòng dân”. Tăng cường cơ chế phối hợp 

đồng bộ, nhịp nhàng giữa các chủ thể. 

4.2. Nghiên cứu, làm phong phú nội dung các giá trị văn 

hóa tinh thần gắn với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong kỷ 

nguyên mới 

Cần bổ sung những nội hàm mới cho các giá trị truyền thống 

để phù hợp với bối cảnh hiện đại. Yêu nước không chỉ là hy sinh mà 

còn là khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Đoàn kết phải được 

thể hiện cả trên không gian mạng. Ý chí tự cường phải gắn liền với 

sáng tạo và trách nhiệm. Nghệ thuật quân sự phải được phát triển theo 

hướng hiện đại, làm chủ công nghệ cao, nhưng vẫn giữ vững triết lý 

“lấy dân làm gốc”. Đồng thời, cần xây dựng và lan tỏa đồng bộ các hệ 

giá trị: hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và 

chuẩn mực con người Việt Nam. 

4.3. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các phương thức 

phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam hiện nay 

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đồng bộ, tạo hành 

lang pháp lý vững chắc và môi trường thuận lợi. Tiếp tục đổi mới căn 

bản, toàn diện công tác giáo dục trong cả gia đình, nhà trường và xã 

hội, đặc biệt chú trọng giáo dục lòng yêu nước, ý thức công dân và kỹ 

năng phản biện. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; 

chủ động, kiên quyết đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, "chiếm 

lĩnh trận địa" trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng và định hướng dư luận xã hội. 

4.4. Kết hợp hài hòa sức mạnh vật chất và sức mạnh văn 

hóa tinh thần, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

hiện nay 

Đây là giải pháp có tính quy luật, khẳng định sức mạnh tinh 

thần là “lá chắn” trước chiến tranh phi truyền thống và là yếu tố nhân 



20 
 

lên sức mạnh vật chất trong chiến tranh hiện đại. Để thực hiện, cần 

huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc gia, đặt con người 

vào vị trí trung tâm. Phát triển kinh tế phải gắn với tăng cường quốc 

phòng, an ninh, trong đó, trọng tâm là xây dựng nền kinh tế độc lập, 

tự chủ và phát triển công nghiệp quốc phòng theo định hướng “Tự chủ 

- Lưỡng dụng - Hiện đại”. 
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KẾT LUẬN 

Sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

là tổng thể các giá trị văn hóa tinh thần cao đẹp của dân tộc, được hun 

đúc, tôi luyện qua lịch sử dựng nước và giữ nước, có khả năng gắn kết, 

định hướng, khơi dậy nội lực to lớn, chuyển hóa thành ý chí, hành 

động quyết tâm của mọi người dân Việt Nam, góp phần bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc trong mọi điều kiện, hoàn cảnh lịch sử. Sức mạnh đó 

được tạo bởi hệ giá trị cốt lõi đã được tôi luyện và khẳng định qua thực 

tiễn lịch sử, như: chủ nghĩa yêu nước; tinh thần đoàn kết, đồng thuận; 

ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do; nghệ thuật 

quân sự độc đáo... Những yếu tố đó hòa quyện, bổ sung cho nhau, tạo 

thành một hệ giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc – vừa truyền thống, vừa 

hiện đại, vừa đặc thù, vừa phổ quát. Khi được chuyển hóa thành ý chí, 

bản lĩnh và hoạt động thực tiễn của các chủ thể, sẽ tạo thành sức mạnh 

to lớn để bảo vệ đất nước trước mọi nguy cơ, thách thức, đặc biệt là 

trên các mặt trận phi truyền thống. 

Phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam hiện nay là một quá trình chủ động, tích cực, tự giác, có định 

hướng, nhằm chuyển hóa các giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc 

thành nhận thức và hành động của các chủ thể, tạo ra nguồn động lực 

mạnh mẽ, bền vững, sâu sắc, lan tỏa, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và 

toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong ứng 

phó với các nguy cơ, thách thức đe dọa độc lập, chủ quyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Qua 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc 

đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức đồng lòng thực 
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hiện công cuộc đổi mới, vượt qua khó khăn, thử thách, bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao ý thức trách nhiệm 

bảo vệ Tổ quốc của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy sự tham gia tích 

cực vào công tác quốc phòng, an ninh; kiên trì giải quyết các tranh 

chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, góp phần vào hòa bình, ổn định 

khu vực và thế giới; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ; phát triển nghệ thuật quân sự, củng cố thế trận lòng dân, củng 

cố “nền quốc phòng toàn dân”, “an ninh nhân dân” vững mạnh. 

Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế, bất cập, như: Một bộ 

phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, 

tầm quan trọng của sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc; 

nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên đổi 

mới; chưa có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể… nên chưa thực sự phát huy tối đa sức mạnh mềm 

của văn hóa tinh thần trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Do đó, cần tiếp 

tục nâng cao nhận thức và tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các 

chủ thể; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành để phát 

huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện 

nay; nghiên cứu, bổ sung nội dung các giá trị văn hóa tinh thần Việt 

Nam gắn với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; 

đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các phương thức phát huy sức mạnh 

văn hóa tinh thần; kết hợp hài hòa sức mạnh vật chất và sức mạnh văn 

hóa tinh thần, tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia… là những giải phá 

cần thiết để phát huy sức mạnh văn hóa tinh thần trong xây dựng, phát 

triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. 
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